
 

 
 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A3 
TUẦN HỌC THỨ 03                       Từ ngày 18/9/2023 - Đến ngày: 22/9/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

18/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 7 HĐTN Phòng chống tai nạn thương tích  

2 15 Tiếng Việt Nhật kí tập bơi  Máy chiếu 

3 16 Tiếng Việt Một buổi tập luyện Máy chiếu 

4 11 Toán  Bài 6: Bảng nhân 4 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 3 Công nghệ Bài 2: Sử dụng đèn học Máy chiếu 

2 3 Tin Bài 2. Dạng thông tin và xử lí thông tin  

3 11 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 12 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

19/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 17 Tiếng Việt Nghe – viết: Mặt trời nhỏ Máy chiếu 

2 12 Toán Bài 6: Bảng chia 4 Máy chiếu 

3 9 Tiếng Anh  Unit 1: My friends – Lesson 1.3  

4 8 HĐTN Bài 3: Ngôi sao của tôi, ngôi sao của bạn Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 10 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 2.1  

2 3 Đạo đức Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam Máy chiếu 

3 13 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 3 ATGT Bài 3: Đi bộ tại những nơi đường giao nhau Máy chiếu 

4 

20/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 18 Tiếng Việt Tập nấu ăn Máy chiếu 

2 19 Tiếng Việt Ôn chữ hoa B, C Máy chiếu 

3 5 TA-LK 
Phonics 
Words  ant, boy… 

 

4 13 Toán Bài 7: Ôn tập hình học Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 3 TNXH Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà Máy chiếu 

2 14 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 5 GDTC 
Bài 2: Biễn đổi đội hình từ hai, ba, bốn hàng 

dọc thành một hàng ngang 
 

5 

21/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 20 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động. Câu nêu hoạt động. Máy chiếu 

2 14 Toán Bài 7: Ôn tập đo lường Máy chiếu 

3 4 TNXH Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà Máy chiếu 

4 3 Âm nhạc  
TTÂN: Dàn trống dân tộc.  

Ôn đọc nhạc: Bài số 1 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 6 GDTC  
Bài 2: Ôn biến đổi đội hình từ hai, ba, bốn hàng 

dọc thành một hàng ngang 
 

2 11 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 2.2  

3 6 TA-LK b' - 'boy'. I can see a boy  

6 

22/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 12 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 2.3  

2 21 Tiếng Việt Viết đoạn văn về cách làm một món ăn Máy chiếu 

3 15 Toán Bài 8: Luyện tập Máy chiếu 

4 15 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 3 Mỹ thuật Bài 2: Những người bạn thân thiện  

2 3 ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

3 9 HĐTN Bài 3: SH theo chủ đề: Sản phẩm theo sở thích Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày   15   tháng 9 năm 2023 

   
                                                              KHỐI TRƯỞNG                                                                 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 


